Tiết 57: HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
· Phát biểu được hệ thức Vi-ét. Biết cách biểu diễn tổng các bình phương, các lập phương của hai nghiệm qua các hệ số của phương trình.
· Vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Vi-ét để:
· Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0;
 a - b + c = 0 hoặc các trường hợp mà tổng và tích của hai nghiệm là những số nguyên với giá trị tuyệt đối không lớn lắm.
· Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng.
- Tính được hệ thức Vi- ét, thực hiện được việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong trường hợp đặc biệt. 
2.Năng lực:
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
3.Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên : 
-Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. SGK, SBT, phiếu học tập,  máy tính bỏ túi
2.Học sinh: thước thẳng, SGK,phiếu học tập của nhóm, máy tính bỏ túi
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	

	Cho phương trình

a.x2 + bx + c = 0(a0)
Hãy tính x1 + x2 ?
               x1.x2 ?
a) Trường hợp  > 0
b) Trường hợp  = 0
Giáo viên nhận xét và cho điểm hai học sinh.
ĐVĐ: Chúng ta đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Bây giờ ta hãy tìm hiểu sâu hơn nữa mối liên hệ giữa hai nghiệm này với các hệ số của phương trình.
	

Hai học sinh lên bảng thực hiện. Học sinh 1 làm câu a, học sinh 2 làm câu b.
Cả lớp làm vào vở.






Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

	

a) Khi >0: P.trình có 2 nghiệm phân biệt x1=; x2=



x1+x2==



x1. x2==

b) Khi =0: Phương trình có nghiệm kép x1=x2=


 x1+x2=;  x1. x2= 

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 

	Qua phần bài cũ em nào có phát hiện gì về mối liên hệ giữa hai nghiệm và các hệ số của một phương trình?
Đó chính là điều  mà 400 năm trước nhà toán học Pháp Phzăngxoa Vi–ét đã thực  hiện được. Kết quả này vì thế được coi là định lý mang tên ông: Định lý Vi–ét
- Nêu vài nét về tiểu sử nhà toán học Pháp Phzăngxoa Vi–ét (1540–1603) Nhờ định lí Vi–ét, nếu đã biết một nghiệm của phương trình bậc hai, ta có thể suy ra nghiệm kia Ta xét hai trường hợp sau ở ?2 và ?3
    Giáo viên treo bảng chuẩn các nhóm nhận xét lẫn nhau.
  













? Nếu phương trình 
ax2 + bx + c = 0 (a  0) có hai nghiệm 
  - Khi a+b+c=0 thì nghiệm của phương trình như thế nào?
  - Khi a–b+c=0 thì nghiệm của pt là như thế nào?
  Lưu ý hs: Khi gặp phương trình có dạng a+b+c=0 hoặc a–b+c=0 thì ta có thể giải theo cách này mà không cần dùng công thức nghiệm.
Giáo viên chốt lại và đưa ra kết lụân TQ ( bảng phụ)

Yêu cầu hai học sinh trả lời ?4.


Gọi hai học sinh khác làm nhanh bài tập 26 a,c SGK


	

Một số học sinh nêu nhận xét của mình.







Vài học sinh đọc lại định lí Vi - ét




(Hoạt động nhóm)
Học sinh họat động nhóm
khoảng 5 phút làm ?2 và ?3
- Nửa lớp làm ?2

- Nếu a + b + c = 0 thì pt có 2 nghiệm: x1=1;  x2=

- Nửa lớp làm ?3
- Nếu a – b + c = 0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là 

x1=-1;  x2=-
Các nhóm treo bảng nhóm
lên bảng 


















(Hoạt động cá nhân)
Hai học sinh lần lượt đứng tại chỗ trả lời ?4.
Các học sinh khác nhận xét phần trả lời của bạn.
Hai học sinh đứng tại chỗ trả lời 
	1. Hệ thức vi – ét
a- Hệ thức
	Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình 
ax2 + bx + c = 0 (a  0) thì:









b-Áp dụng: Tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình sau
?2: Cho pt: 2x2 – 5x + 3 = 0
a) a = 2; b = - 5; c = 3
a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0
b) Thay x1  = 1 vào phương trình

x1=1 là một nghiệm của p.trình
c) Theo hệ thức Vi – ét 
d) 


x1.x2 =  mà x1 = 1 x2= 
?3: Cho pt: 3x2 + 7x + 4 = 0
a) a = 3; b = 7; c = 4
a - b + c = 3 – 7 + 4 = 0
b) Thay x1  = - 1 vào phương trình

3(-1)2 + 7(-1) + 4 = 0x1 = -1 là một  nghiệm của phương trình



c) Theo hệ thức Vi–ét: x1.x2= mà x1 = -1x2=-
c-Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt: 
	
- Nếu a+b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=1;  x2=

- Nếu a–b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=-1; x2=-


?4: a) – 5x2 + 3x + 2 = 0
Có a + b + c = -5 + 2 + 3 = 0 

x1 = 1 ; x2 = - 2/3
b) 2004x2 + 2005x + 1 = 0
Có a - b + c = 2004 – 2005 + 1 = 0


x1 = - 1;  x2 = -  = - 1/2004

	Hệ thức vi – ét cho ta biết cách tính tổng và tích hai  nghiệm của phương trình bậc hai . Ngược lại nếu biết tổng của hai số nào đó bằng S và tích của chúng bằng P thì hai số đó có thể là nghiệm của một phương trình không?



Xét bài toán-sgk
- Hãy chọn ẩn và lập phương trình bài toán?
    có dạng như thế nào?
Nếu  < 0 điều gì sẽ xảy ra?
Vậy để hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì phải có điều kiện gì ?

- Y/c hs đọc hiểu ví dụ 1sgk
Yêu cầu học sinh làm câu 
?5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, Tích của chúng bằng 5



Hướng dẫn học sinh làm ví dụ 2. 

	




Học sinh trả lời....




Học sinh chọn ẩn và lập phương trình bài toán 


- Nếu thì 2 nghiệm của pt (*) là hai số cần tìm.
Nếu  < 0 thì không tồn tại 2 số mà tổng bằng S và tích bằng P.
Học sinh đọc lại kết luận sách giáo khoa
Học sinh tự làm vào vở một học sinh lên bảng thực hiện.

(hs hoạt động cá nhân)

 Học sinh cùng giáo viên làm                                                    
 ví dụ 2
	
2.Tìm hai số biết tổng và tích của chúng

Xét bài toán biết tổng của  chúng là S và tích của chúng là P
Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là: (S – x)
Tích của hai số là P ta có phương trình: x.(S – x) = P
 x2 – Sx + P = 0 (*)
Vậy để hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình:   
x2 – Sx + P = 0 

 






?5 Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình;
x2 – x + 5 = 0

 = 12 – 4.5  = - 19 < 0 phương trình vô nghiệm. Vậy không có hai số nào có tổng bằng 1 và tích bằng 5
Ví dụ 2: Tính nhẩm nghiệm của phương trình: x2 – 5x + 6 = 0
Ta thấy 2 + 3 = 5; 2.3 = 6 vậy phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 2; x2 = 3


HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP 
Cho hs làm  bt 25 sgk
Gv nhận xét
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Học thuộc hệ thức Viét và cách tìm hai số biết tổng và tích 
Nắm vững các cách nhẩm nghiệm của pt bậc 2
Làm các bài tập 26;27;28;29 sgk.

Bài tập: Giả sử x1; x2 là hai nghiệm của pt:  . 

Tìm các giá trị của k để 2 nghiệm của pt thỏa mãn đk:  
HS hoạt động nhóm
GV Hướng dẫn
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